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HỌ VÀ TÊN: ………………………………..

LỚP:………………………………………….
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(Không kể thời gian phát đề)
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	Chữ kí GT2
	SỐ THỨ TỰ

	Số phòng


	Số báo danh
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ
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	ĐIỂM
	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí  GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ THỨ TỰ

	
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


Câu 1: Nêu các thành phần của cơ quan phân tích thị giác và cho biết chức năng các thành phần đó . ( 2.5 điểm )
Câu 2: Hoocmôn là gì? Nêu các tính chất của hoocmôn ( 2.0 điểm )
Câu 3: Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu . ( 2.0 điểm )

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: (2.0 điểm)  Đọc đoạn kiến thức sau :

Ở người,  khi trời rét thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội tìm áo ấm mặc. Phân tích các hoạt động trên ta thấy môi tím tái, sởn gai ốc là hoạt động mà khi sinh ra ta đã có, do đã có sẵn các đường liên hệ thần kinh mà hệ thần kinh sinh dưỡng phụ trách, có trung ương thần kinh ở trụ não và tủy sống. Hành động lấy áo ấm để mặc thì khác, đó là hành động do sự học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình sống, phản ứng trước cái rét của môi trường mà có . Là hoạt động thần kinh do vỏ đại não điều khiển . 
Em hãy trả lời các câu hỏi sau  :
1-Tác nhân kích thích của môi trường trong trường hợp này là gì ?

2-Hoạt động nào là phản xạ không điều kiện, hoạt động nào là phản xạ có điều kiện ?

3-Vì sao nói Phản xạ có điều kiện là hoạt động thần kinh cấp cao ?

4-Nêu thêm một phản xạ có điều kiện tương tự của bản thân khi phản ứng trước trời rét .
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Câu 5: Chú thích hình sau :  (1.5 điểm)
1.................................................................................

2.................................................................................

3.................................................................................

4.................................................................................

5.................................................................................

6..................................................................

.................................................................................



	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	
	Năm học 2017-2018

	
	MÔN : SINH 8


Câu 1 : Nêu các bộ phận của cơ quan phân tích thị giác và cho biết chức năng các thành phần đó . ( 2.5 điểm )
Cơ quan phân tích thị giác gồm 3 bộ phận :

-Các tế bào thụ cảm thị giác : Tế bào nón tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc, tế bào que tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu giúp nhìn rõ về đêm . ( 1.0 điểm )
-Dây thần kinh thị giác ( dây số II) truyền thông tin thị giác về vùng thị giác . ( 0.5 điểm )
-Vùng thị giác ( ở thùy chẩm) :  phân tích cho ta nhận biết về hình dạng, độ lớn và màu sắc của vật 

( 1.0 điểm )
Câu 2 : Hoocmôn là gì? Tính chất của hoocmôn ( 2.0 điểm )
-Hoocmôn là sản phẩm tiết ra của tuyến nội tiết

-Tính chất của : Có 3 tính chất:

· Hoocmôn có tính đặc hiệu

· Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao

· Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài


Câu 3: Quá trình tạo thành nước tiểu . ( 2.0 điểm )

Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở đơn vị chức năng của thận gồm 3 quá trình :

· Quá trình lọc máu ở cầu thận tạo thành nước tiểu đầu,

· Quá trình hấp thụ lại ở ống thận, nước và các chất cần thiết được hấp thụ lại

· Quá trình bài tiết tiếp ở ống thận,các chất thừa và chất độc được bài tiết  tạo thành nước tiểu chính thức
Câu 4: (2.0 điểm)  Đọc đoạn kiến thức sau : 

1-Kích thích của môi trường trong trường hợp này là gì ? Trời rét 

2-Phản xạ không điều kiện : môi tím tái … . Phản xạ có điều kiện : mặc áo ấm 

3-Vì sao nói Phản xạ có điều kiện là hoạt động thần kinh cấp cao ? Do vỏ đại não điều khiển.

4-Phản xạ có điều kiện tương tự khi phản ứng trước trời rét : đóng kín cửa , kéo chăn đắp …

( giáo viên linh động cho điểm)
Câu 5: Chú thích hình tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết : (1.5 điểm)

(Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm)
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